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ĐỀ 1:​  TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG 
ĐẠO – VĨNH PHÚC  

 

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ); trong đó A, ω là 
các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là 

​ A. ωt + φ​ B. ωt​ C. ω​ D. φ 

Câu 2. Câu nào sau đây đúng khi nói về dao động 
A. Dao động là chuyển động của vật qua vị trí cân bằng            
B. Dao động là chuyển động của vật qua lại quanh vị trí cân bằng      
C. Dao động là chuyển động của vật trên một đường thẳng         
D. Dao động là chuyển động của vật trên một đường cong      
Câu 3. Một vật dao động điều hòa với theo phương trình x = Acos(ωt + φ)  với A, ω, φ là hằng 
số thì pha của dao động 

A. không đổi theo thời gian​ B. biến thiên điều hòa theo thời gian. 

C. là hàm bậc nhất với thời gian​ D. là hàm bậc hai của thời gian. 

Câu 4. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống 
một 

A. đường thẳng bất kì 
B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo. 
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo 
D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. 

Câu 5: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại 
như cũ gọi là 

​ A. tần số dao động.​ B. chu kỳ dao động.​ C. pha ban đầu.​ D. tần số góc. 

Câu 6: Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi 
là 

​ A. tần số dao động.​ B. chu kỳ dao động.​ C. pha ban đầu.​ D. tần số góc. 

Câu 7. Cho hai dao động điều hòa  và  (A1, A2, ω > 0). Độ lệch 
pha của x2 so với x1 là 

                      

 



 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 8. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt + )cm. Tần số góc của vật π
3

là 
​ A. ω =  (rad/s).​ B. ω = 5πt (rad/s).​ C. ω = 5π (rad/s).​ D. ω = 2 (rad/s). π

3

Câu 9: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(5πt + ) cm. Số dao động trong π
3

2s là 

​ A. 5​ B. ​ C. ​ D.   4 2, 5 2

Câu 10: Hệ thức nào liên hệ giữa gia tốc a, tần số góc  và li độ x là đúng? 
​ A. a = ω2x.​ B. a = ωx.​ C. a = -ωx.​ D. a = -ω2x. 

Câu 11: Trong dao động điều hòa có phương trình li độ x = Acos(ωt + ϕ), vận tốc biến đổi điều 
hòa theo phương trình là 

​ A. v = Aωcos(ωt + ϕ).​ B. v = -Aωsin(ωt + ϕ).​ C. v = Acos(ωt + ϕ).​ D. v = -Asin(ωt + 

ϕ). 

Câu 12: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật 
​ A. là hàm bậc hai của thời gian.​ B. biến thiên điều hòa theo thời gian. 

​ C. luôn có giá trị không đổi.​ D. luôn có giá trị dương. 

Câu 13. Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì 
động năng của nó là 

A. . ​ B. . ​ C. . ​ D. . 

Câu 14. Chọn câu sai: Năng lượng của một vật dao động điều hòa 

A. Luôn luôn là một hằng số.  
B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng. 
C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên. 
D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. 

Câu 15. Một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc 
cực đại là 30π (m/s2). Năng lượng của vật trong quá trình dao động là  

A. 1,8 J.​ ​ B. 9,01.​ ​ C. 0,9 J.​ ​ ​ D. 0,45 J. 

Câu 16. Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. 
Hành khách ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung”. Dao động của thân xe lúc đó là dao động 

A. cộng hưởng.​ B. tắt dần.​ C. cưỡng bức.​ D. điều hòa. 
Câu 17. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

                      

 



 

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ. 
B. tần số dao động bằng tần số riêng của hệ. 
C. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ. 
D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ. 

Câu 18. Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần: 

​ A. Biên độ dao động giảm dần.​ ​  

B. Cơ năng dao động giảm dần. 

​ C. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm. 

​ D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình  

a) Biên độ dao động điều hòa của vật là  

b) Pha ban đầu là  

c) Đồ thị sự phụ thuộc của x theo t là đường hình sin. 

d) Chiều dài quỹ đạo là 4cm. 

Câu 2:    Một vật dao động điều hòa với phương trình  

a) Tần số dao động là 1Hz.   

b) Chu kì dao động của vật là   

c) Thời điểm ban đầu của vật đang ở li độ    

d) Thời điểm ban đầu vật đang đi theo chiều dương.  

Câu 3: Phương trình dao động điều hoà là   

a) Vận tốc cực đại là .  

b) Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều âm.   

                      

 



 

c)  Tại thời điểm ban đầu gia tốc có giá trị âm.   

d) Khi vật ở li độ 2,5cm thì độ lớn vận tốc là .  

Câu 4:  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu 
kì 2 s. Khi pha của dao động là π/2 thì vận tốc của vật là . Lấy π2 = 10.  − 20 3 𝑐𝑚/𝑠

a) Cơ năng của vật tỉ lệ thuận với bình phương biên độ.  

b) Động năng và thế năng chuyển hóa qua lại lẫn nhau.   

c) Tốc độ cực đại là .   50 3 𝑐𝑚/𝑠

d) Khi vật đi qua vị trí có li độ 3π (cm) thì động năng của con lắc là 0,03 J.   

 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Một vật dao động theo phương trình . Vào thời điểm nào thì 𝑥 = 2, 5𝑐𝑜𝑠(π𝑡 + π
4 )𝑐𝑚

pha dao động đạt giá trị π/3 rad, lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu cm? 

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo trục Ox, trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây vật thực 
hiện được 180 dao động. Khi đó chu kỳ là bao nhiêu giây? 

Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật 
phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = -400π2.x (cm/s2). Số dao động toàn phần vật thực 
hiện được trong mỗi giây là bao nhiêu? 

Câu 4: Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O bán kính 4 cm với tốc độ v 
cm/s. Gọi P là hình chiếu của M lên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Khi P cách O một 

đoạn  thì nó có tốc độ bằng 20 cm/s. Tốc độ v có giá trị là bao nhiêu cm/s? 

Câu 5: Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dđđh với biên độ lần 
lượt là 2A và A và dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng tại VTCB của hai con lắc Khi động 
năng của con lắc thứ nhất là 0,6 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05 J. Hỏi khi thế năng của 
con lắc thứ nhất là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu J? 

Câu 6: Một vật dao động tắt dần có cơ năng ban đầu 0,5J. Cứ sau một chu kì dao động thì biên 
độ giảm 2%. Phần năng lượng mất đi trong một chu kì đầu là bao nhiêu mJ ? 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ----------------Hết---------------- 
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Phần I 

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 A 10 D 

2 B 11 B 

3 C 12 B 

4 D 13 B 

5 B 14 D 

6 A 15 D 

7 A 16 C 

8 C 17 A 

9 A 18 C 

Phần II 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm. 

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. 

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 V trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. 

                      

 



 

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) Đ 

3 

a) Đ 

b) S b) Đ 

c)                    Đ c) Đ 

d) Đ d) S 

2 

a) Đ 

4 

a) Đ 

b) Đ b) Đ 

c) S c) S 

d) S d) Đ 

 
 

Phần III (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điềm) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 1,25 4 40 

2 0,5 5 0,1 

3 10 6 19,8 
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